
STT Mã	  sinh	  viên Họ Tên Ngày	  sinh Điểm	  TP1 Điểm	  TP2 Điểm	  TP3 Điểm	  TP4

1
12125044210

4 Trần	  Công Chánh 20/05/1994 10 10 10 10

2
12125044211

2 Lê	  Thanh Đức 13/03/1994

3
12125044211

0 Lê	  Hồng Diệu 27/02/1994 9 9 9 9

4
12125044211

7 Huỳnh	  Ngọc Hòa 26/04/1994

5
12125044212

1 Phạm	  Văn Hướng 2/7/94 7 7 7 7

6
11125044212

1 Đỗ	  Phước Huy 24/05/1993 8 8 8 8

7
12125044212

2 Phan	  Hoàng Huy 19/05/1994 9 9 9 9

8
12125044212

7 Lê	  Anh Khoa 10/12/94 9 9 9 9

9
11125044214

3 Phạm Phát 2/7/93 8 8 8 8

10
12125044215

1 Hoàng	  Văn Quân 4/3/94

11
12125044215

7 Nguyễn	  Xuân Tâm 20/07/1994 7 7 7 7

12
12125044215

9 Nguyễn	  Văn Thắng 13/08/1994 9 9 9 9

13
12125044216

2 Nguyễn	  Tấn Thịnh 1/3/94

14
12125044216

8 Lương	  Thanh Toàn 10/7/93

15
12125044217

0 Võ	  Văn Trí 15/10/1994 9 9 9 9

16
12125044217

4 Nguyễn	  Văn Tuấn 11/4/94

17
12125044218

2 Phạm	  Tấn Vinh 29/01/1994 8 8 8 8

18
12125044218

4 Đặng	  Văn Vương 18/10/1994

Lịch	  học	  : VPK	  -‐	  Thứ	  3(1-‐2)

Bảng	  điểm	  Lớp	  học	  phần	  : 214DACDT02
Tên	  học	  phần	  : Đồ	  án	  Hệ	  thống	  Cơ	  Điện	  tử	  -‐	  Số	  TC:	  1

Giảng	  viên	  : Trần	  Ngô	  Quốc	  Huy



Điểm	  TP5 ĐTKHP Điểm	  Chữ Ghi	  chú

10 10 A

0 F

9 9 A

0 F

7 7 B

8 8 B

9 9 A

9 9 A

8 8 B

0 F

7 7 B

9 9 A

0 F

0 F

9 9 A

0 F

8 8 B

0 F


